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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 01/02/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	257
	Đặng Thế Dương
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2 
	268
	Hồ Thị Thanh An
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3 
	282
	Nguyễn Trọng Tiển
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4 
	284
	Lê Ngọc Hải
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	5 
	285
	Hồ Đăng Nam
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6 
	289
	Nguyễn Lương Dủng
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	7 
	311
	Trần Mạnh Hùng
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	8 
	312
	Võ Ngọc Sơn
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	9 
	313
	Nguyễn Hải Minh
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10 
	314
	Nguyễn Thị Thúy Kiều
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11 
	315
	Nguyễn Thị Toàn
	Quảng Hòa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	12 
	316
	Nguyễn Thị Dình
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	13 
	318
	Phạm Văn Minh
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	14 
	319
	Hồ Thị Mỹ Duyên
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15 
	320
	Phạm Văn Anh
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	16 
	321
	Phạm Hiếu Trung
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	17 
	322
	Hoàng Tiến Dũng
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18 
	324
	Ngô Thị Lựu
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	19 
	325
	Lê Huy Hoàng
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20 
	327
	Nguyễn Hoàng Thái
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	21 
	328
	Trương Mạnh Tuấn
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	22 
	329
	Nguyễn Trung Tính
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	23 
	331
	Trần Thị Hồng
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24 
	332
	Đoàn Văn Di
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	25 
	335
	Bùi Thị Thu
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	26 
	336
	Nguyễn Văn Hiếu
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27 
	339
	Nguyễn Văn Tuấn
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	28 
	341
	Nguyễn Văn Sự
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	29 
	344
	Nguyễn Văn Hùng
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	30 
	345
	Nguyễn Quang Trung
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	31 
	347
	Trương Thị Nhật Lệ
	Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	32 
	348
	Phạm Văn An
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


